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Giá cao su hôm nay 1/4, thị trường đi ngang trên các sàn giao dịch Châu Á.
Trong nước, giá thu mua mủ nước mức 1 của Công ty Cao su Mang Yang ở mức
447 đồng/TSC/kg.

Giá mủ cao su trong nước: Thị trường ổn định.

Giá thu mua tại Công ty Cao su Mang Yang: Mủ nước loại 1 ở mức 447
đồng/TSC/kg ; mủ nước loại 2 ở mức 443 đồng/TSC/kg.
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Mủ đông tạp: Mủ đông tạp loại 1: ở mức 461 đồng/DRC/kg; mủ đông tạp loại 2 ở
mức 406 đồng/DRC/kg..
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Công ty Cao su Phú Riềng: Giá mủ nước ở mức 440 đồng/TSC/kg; Giá mủ tạp ở
mức 400 đồng/DRC/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa, giá cao su mủ nước hôm nay: Mức 1 có giá 452 đồng/ độ
TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 30 trở lên; Mức 2 có giá 447 đồng/ độ TSC/kg áp
dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30; Mức 3 có giá 442 đồng/ độ TSC/kg, áp dụng
cho độ TSC từ 20 đến dưới 25.

Giá mủ tạp: Mủ chén, mủ đông có độ DRC ≥ 50% ở mức 18.000 đồng/kg; Mủ
chén, mủ đông có độ DRC từ 45- 50% ở mức 16.700 đồng/kg; Mủ đông có độ
DRC từ 35- 45% ở mức 13.500 đồng/kg.

Giá tại Công ty cao su Bình Long kéo dài đà ngang: Mủ nước: 386-396
đồng/TSC/kg; mủ tạp có độ DRC 60% có giá 14.000 đồng/kg.
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Tại Nhật Bản,  giá cao su RSS3 sàn Tocom – Tokyo; Hợp đồng giao tháng 4/2025
ở mức 341.00 yen/kg; Hợp đồng giao tháng 5/2025 ở mức 342.10 yen/kg; Hợp
đồng giao tháng 6/2025 ở mức 349.90 yen/kg, giảm xuống mức 341.70 yen/kg;
Hợp đồng giao tháng 7/2025 ở mức 344.10 yen/kg. Hợp đồng giao tháng 8/2025
ở mức 344.10 yen/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 4 ở  mức 82,45 baht/kg.

Trên sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) hợp đồng giao tháng 4/2025 ở mức
16.640 nhân dân tệ/kg; Hợp đồng giao tháng 5/2025 ở mức 16.680 nhân dân
tệ/kg; Hợp đồng giao tháng 6/2025 ở mức 16.740 nhân dân tệ/kg; Hợp đồng
giao tháng 7/2025 ở mức 16.795 nhân dân tệ/kg. Hợp đồng giao tháng 8/2025 ở
mức 16.815 nhân dân tệ/kg.

Trên sàn SGX – Singapore, Hợp đồng cao su TSR20 ; Hợp đồng cao su TSR20 kỳ
hạn tháng 4/2025 giao dịch ở mức 197.00 cent/kg; Hợp đồng cao su TSR20 kỳ
hạn tháng 5/2025 giao dịch ở mức 194.20 cent/kg; Hợp đồng cao su TSR20 kỳ
hạn tháng 6/2025 giao dịch ở mức 194.40 cent/kg; Hợp đồng cao su TSR20 kỳ
hạn tháng 7/2025 giao dịch ở mức 194.60 cent/kg; Hợp đồng cao su TSR20 kỳ
hạn tháng 8/2025 giao dịch ở mức 194.80 cent/kg.
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